TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ- ĐỊA- GDKT&PL
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm có 03 trang)

KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025 -2026
Môn: Địa lí – Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đềMÃ ĐỀ GỐC 701



I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)
NB Câu 1. Tuyến đường sắt nào sau đây dài nhất nước ta?
A. Hà Nội - Lạng Sơn.	B. Hà Nội - Lào Cai.
C. Hà Nội - Hải Phòng.	D. Thống Nhất.
NB Câu 2. Sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế ở nước ta?
A. Tân Sơn Nhất.	B. Côn Đảo.	C. Nội Bài.	D. Đà Nẵng. TH Câu 3. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất tới việc thi công và hoạt động của các tuyến đường bộ ở nước ta?
A. Dân cư.	B. Thị trường.	C. Khí hậu.	D. Địa hình.
NB Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ vùng Trung du và miền núi phía Bắc?
A. Giáp vùng biển giàu tiềm năng.	B. Có diện tích tự nhiên lớn nhất.
C. Có biên giới với Trung Quốc và Lào.	D. Giáp với Đồng bằng sông Hồng.
NB Câu 5. Cây công nghiệp chính của Trung du và miền núi phía Bắc là
A. Thuốc lá.	B. Cao su.	C. Cà phê.	D. Chè.
TH Câu 6. Trung du và miền núi phía Bắc có nguồn thủy năng lớn là do
A. nhiều sông ngòi, mưa nhiều.	B. đồi núi cao, mặt bằng rộng, mưa nhiều.
C. địa hình dốc, lắm thác ghềnh.	D. địa hình dốc và có lưu lượng nước lớn. NB Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về hạn chế tự nhiên chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?
A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.
B. Một số tài nguyên thiên nhiên đang xuống cấp.
C. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm.
D. Hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.
NB Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Giá trị sản xuất liên tục tăng qua các năm.
B. Các ngành mới ngày càng có tỉ trọng cao.
C. Các ngành truyền thống đang bị thu hẹp.
D. Công nghiệp phát triển đều khắp vùng.
TH Câu 9. Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động.	B. vùng mới được khai thác gần đây.
C. có nhiều trung tâm công nghiệp.	D. có nhiều điều kiện lợi cho cư trú.
NB Câu 10. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
NB Câu 11. Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.

TH Câu 12. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
A. chăn nuôi gia súc lớn.	B. cây công nghiệp hàng năm.
C. chăn nuôi gia cầm.	D. cây lương thực và nuôi lợn.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước. Vùng có nhiều thành phố, trong đó có Hà Nội là thủ đô. Vùng tiếp giáp nước láng giềng Trung Quốc; giáp Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
NB a) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước. (Đúng)
NB b) Đồng bằng sông Hồng không giữ vai trò quan trọng về chính trị. (Sai)
TH c) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước nên không có vai trò về văn hóa và khoa học – công nghệ. (Sai)
TH d) Sự hiện diện của thủ đô trong vùng góp phần làm tăng vai trò lãnh đạo và quản lí của Đồng bằng sông Hồng đối với cả nước. (Đúng)
Câu 2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ vừa giáp biển, vừa giáp với một số vùng kinh tế của nước ta và nước láng giềng Lào. Vị trí địa lí Bắc Trung Bộ thuận lợi cho việc kết nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh Nam Trung Bộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của tiểu vùng sông Mê Công, là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.
NB a) Bắc Trung Bộ là vùng vừa giáp biển, vừa giáp Lào.(Đúng)
NB b) Bắc Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của một số nước láng giềng. (Đúng)
TH c) Vì là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng nên Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa đối với thương mại quốc tế. (Sai)
TH d) Vị trí là cửa ngõ ra biển giúp Bắc Trung Bộ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. (Đúng)
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
NB Câu 1. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn
2010 - 2022 (Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính,
chuyển phát
	Doanh thu Viễn
thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng bao nhiêu lần? (làm
tròn kết quả đến số thập phân thứ 02 của lần).
Cách tính:
Số lần tăng = (330936,6 / 177780,1) ≈ 1,86.
Đáp án: 1,86
TH Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển của nước ta năm 2022
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
	1974089,39

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển (triệu tấn.km)
	223387,45



Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết cự ly vận chuyển trung bình là bao nhiêu km?(làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)
Trả lời
Đáp án: 223387450 : 1974089,39 ≈ 113
NB Câu 3. Cho bảng số liệu:
Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ lệ dân số nam của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Trả lời
Đáp án: (6494,0 : 12925,1) x 100 ≈ 50,2
TH Câu 4. Năm 2023, diện tích trồng lúa của nước ta là 7119,3 nghìn ha, trong đó diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc chiếm 9,2%. Tính diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha) (655) Phần IV: Tự luận (3,0 điểm)
            Cho bảng số liệu:NĐL 
Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta, giai đoạn 2010 - 2024
	Năm
	2010
	2015
	2019
	2021
	2024

	Tổng số (triệu lượt khách)
	33,0
	64,9
	95,5
	85,3
	127,6


                                                                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2024)
[bookmark: _Hlk192408639]Câu 1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024. (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024 (1,0 điểm).

HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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[bookmark: _Hlk179468643]Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)
NB Câu 1. Các tuyến đường sắt nước ta chủ yếu bắt đầu từ
A. Hải Phòng.		B. Hà Nội.	
C. Đà Nẵng.		D. TP. Hồ Chí Minh.
NB Câu 2. Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh ở nước ta là
A. đường ô tô.	B. đường sắt.	C. đường hàng không.	D. đường biển.
TH Câu 3. Nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo ra điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường thủy nội địa?
A. Sông hồ.	B. Khí hậu.	C. Vị trí.	D. Địa hình.
NB Câu 4. Các nhà máy thuỷ điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà?
A. Hoà Bình và Thác Bà.	B. Hoà Bình và Tuyên Quang.
C. Thác Bà và Sơn La.	D. Hoà Bình và Sơn La.
NB Câu 5. Trung du và miền núi phía Bắc không có thế mạnh nổi bật nào sau đây?
A. Khai thác khoáng sản.	B. Phát triển thủy điện.
C. Trồng cây cận nhiệt.	D. Phát triển kinh tế biển.
TH Câu 6. Loại khoáng sản làm nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân lân và có trữ lượng lớn ở Trung du và miền núi phía Bắc là
A. pi-rit.	B. gra-phit.	C. a-pa-tit.	D. mica.
NB Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?
A. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.	B. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn.
C. Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật tốt.	D. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú.
NB Câu 8. Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?
A. hệ thống sông Hồng và sông Cầu.	B. hệ thống sông Hồng và sông Thương.
C. hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam.	D. hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
TH Câu 9. Thế mạnh nào sau đây tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông?
A. Đất phù sa màu mỡ.	B. Nguồn nước phong phú.
C. Khí hậu có mùa đông lạnh.	D. Ít có thiên tai.
[bookmark: _Hlk192404100]NB Câu 10. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
NB Câu 11. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là
A. bão, lũ lụt, hạn hán.	B. gió Lào khô nóng, bão cát.
C. xâm nhập mặn, ngập úng.	D. ngập mặn, sạt lở bờ biển.
TH Câu 12. Thuận lợi để Bắc Trung Bộ khai thác thuỷ sản nước ngọt là
A. mạng lưới sông hồ khá lớn.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
[bookmark: _Hlk179471088]Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng hệ thống đảo, quần đảo. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng.
NB a) Phần lớn diện tích Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. (Đúng)
NB b) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và cây công nghiệp lâu năm. (Sai)
TH c) Nhờ được bồi đắp phù sa, Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa. (Đúng)
TH d) Đất phù sa màu mỡ là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng. (Sai)
Câu 2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
NB a) Đất ở đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ gồm đất phù sa và đất cát. (Đúng)
NB b) Khí hậu Bắc Trung Bộ là nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. (Đúng)
TH c) Vì có mùa đông lạnh nên Bắc Trung Bộ không thể trồng cây nhiệt đới. (Sai) 
TH d) Do lãnh thổ hẹp, khí hậu phân hoá theo độ cao không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ. (Sai) 
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
NB Câu 1. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2022                                                                    (Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính, chuyển phát
	Doanh thu Viễn thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022) 
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ Bưu chính, chuyển phát tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến 01 số thập phân của lần).
Cách tính:
Số lần tăng = (31470,9/ 6048,0) ≈ 5, 2.
Đáp án: 5,2

TH Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ở nước ta,
giai đoạn 2010 - 2021.
	Năm
	2010
	2020
	2021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	587,0
	1 282,1
	1 303,3

	Khối lượng luân chuyển (tỉ tấn.km)
	36,2
	73,5
	75,3


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)
	Tính cự li vận chuyển trung bình của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của km)
Trả lời
Đáp án: 75300 : 1303,3 ≈ 57,8
NB Câu 3. Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ số giới tính của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Trả lời
Đáp án: (6494,0 : 6431,1) x 100 ≈ 101
TH Câu 4. Năm 2022, tổng giá trị GRDP của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 952,9 nghìn tỉ đồng, trong đó công nghiệp xây dựng chiếm 41,4%. Tính giá trị GRDP trong công nghiệp xây dựng của vùng năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tỉ đồng) (395)
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm)
          Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
                                                                        (Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	45,9
	49,4
	51,8
	50,2

	Nhập khẩu
	54,1
	50,6
	48,2
	49,8


                                                            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)
Câu 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (2,0 điểm).
Câu 2: Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (1,0 điểm).


HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)










































	     TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ- ĐỊA- GDKT&PLĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   



Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)MÃ ĐỀ 701

Câu 1. Tuyến đường sắt nào sau đây dài nhất nước ta?
A. Hà Nội - Lạng Sơn.	B. Hà Nội - Lào Cai.
C. Hà Nội - Hải Phòng.	D. Thống Nhất.
Câu 2. Sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế ở nước ta?
A. Tân Sơn Nhất.	B. Côn Đảo.	C. Nội Bài.	D. Đà Nẵng. Câu 3. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất tới việc thi công và hoạt động của các tuyến đường bộ ở nước ta?
A. Dân cư.	B. Thị trường.	C. Khí hậu.	D. Địa hình.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ vùng Trung du và miền
núi phía Bắc?
A. Giáp vùng biển giàu tiềm năng.	B. Có diện tích tự nhiên lớn nhất.
C. Có biên giới với Trung Quốc và Lào.	D. Giáp với Đồng bằng sông Hồng.
Câu 5. Cây công nghiệp chính của Trung du và miền núi phía Bắc là
A. Thuốc lá.	B. Cao su.	C. Cà phê.	D. Chè.
Câu 6. Trung du và miền núi phía Bắc có nguồn thủy năng lớn là do
A. nhiều sông ngòi, mưa nhiều.	B. đồi núi cao, mặt bằng rộng, mưa nhiều.
C. địa hình dốc, lắm thác ghềnh.	D. địa hình dốc và có lưu lượng nước lớn. Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về hạn chế tự nhiên chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?
A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.
B. Một số tài nguyên thiên nhiên đang xuống cấp.
C. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm.
D. Hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Giá trị sản xuất liên tục tăng qua các năm.
B. Các ngành mới ngày càng có tỉ trọng cao.
C. Các ngành truyền thống đang bị thu hẹp.
D. Công nghiệp phát triển đều khắp vùng.
Câu 9. Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động.	B. vùng mới được khai thác gần đây.
C. có nhiều trung tâm công nghiệp.	D. có nhiều điều kiện lợi cho cư trú.
Câu 10. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
Câu 11. Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.

Câu 12. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
A. chăn nuôi gia súc lớn.	B. cây công nghiệp hàng năm.
C. chăn nuôi gia cầm.	D. cây lương thực và nuôi lợn.
Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước. Vùng có nhiều thành phố, trong đó có Hà Nội là thủ đô. Vùng tiếp giáp nước láng giềng Trung Quốc; giáp Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
a) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước.
b) Đồng bằng sông Hồng không giữ vai trò quan trọng về chính trị.
c) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước nên không có vai trò về văn hóa và khoa học – công nghệ.
d) Sự hiện diện của thủ đô trong vùng góp phần làm tăng vai trò lãnh đạo và quản lí của Đồng bằng sông Hồng đối với cả nước.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ vừa giáp biển, vừa giáp với một số vùng kinh tế của nước ta và nước láng giềng Lào. Vị trí địa lí Bắc Trung Bộ thuận lợi cho việc kết nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh Nam Trung Bộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của tiểu vùng sông Mê Công, là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.
a) Bắc Trung Bộ là vùng vừa giáp biển, vừa giáp Lào.
b) Bắc Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của một số nước láng giềng.
c) Vì là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng nên Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa đối với thương mại quốc tế.
d) Vị trí là cửa ngõ ra biển giúp Bắc Trung Bộ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng.
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
Câu 1. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn
2010 - 2022	(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính,
chuyển phát
	Doanh thu Viễn
thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng bao nhiêu lần? (làm
tròn kết quả đến số thập phân thứ 02 của lần).
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển của nước ta năm 2022
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
	1974089,39

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển (triệu tấn.km)
	223387,45


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết cự ly vận chuyển trung bình là bao nhiêu km?(làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)
Câu 3. Cho bảng số liệu:
Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ lệ dân số nam của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Câu 4. Năm 2023, diện tích trồng lúa của nước ta là 7119,3 nghìn ha, trong đó diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc chiếm 9,2%. Tính diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha)
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta, giai đoạn 2010 - 2024
	Năm
	2010
	2015
	2019
	2021
	2024

	Tổng số (triệu lượt khách)
	33,0
	64,9
	95,5
	85,3
	127,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2024) Câu 1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024. (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024 (1,0 điểm).

						HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)
Câu 1. Các tuyến đường sắt nước ta chủ yếu bắt đầu từ
A. Hải Phòng.	B. Hà Nội.
C. Đà Nẵng.	D. TP. Hồ Chí Minh.
Câu 2. Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh ở nước ta là
A. đường ô tô.	B. đường sắt.	C. đường hàng không.	D. đường biển. Câu 3. Nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo ra điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường thủy nội địa?
A. Sông hồ.	B. Khí hậu.	C. Vị trí.	D. Địa hình.
Câu 4. Các nhà máy thuỷ điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà?
A. Hoà Bình và Thác Bà.	B. Hoà Bình và Tuyên Quang.
C. Thác Bà và Sơn La.	D. Hoà Bình và Sơn La.
Câu 5. Trung du và miền núi phía Bắc không có thế mạnh nổi bật nào sau đây?
A. Khai thác khoáng sản.	B. Phát triển thủy điện.
C. Trồng cây cận nhiệt.	D. Phát triển kinh tế biển.
Câu 6. Loại khoáng sản làm nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân lân và có trữ lượng lớn ở Trung du và miền núi phía Bắc là
A. pi-rit.	B. gra-phit.	C. a-pa-tit.	D. mica.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?
A. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.    B. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn.
C. Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật tốt.	D. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú.
Câu 8. Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?
A. hệ thống sông Hồng và sông Cầu.	B. hệ thống sông Hồng và sông Thương.
C. hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam.	D. hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Câu 9. Thế mạnh nào sau đây tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông?
A. Đất phù sa màu mỡ.	B. Nguồn nước phong phú.
C. Khí hậu có mùa đông lạnh.	D. Ít có thiên tai.
Câu 10. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay. Câu 11. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là
A. bão, lũ lụt, hạn hán.	B. gió Lào khô nóng, bão cát.
C. xâm nhập mặn, ngập úng.	D. ngập mặn, sạt lở bờ biển.
Câu 12. Thuận lợi để Bắc Trung Bộ khai thác thuỷ sản nước ngọt là
A. mạng lưới sông hồ khá lớn.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.



Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng hệ thống đảo, quần đảo. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng.
a) Phần lớn diện tích Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
b) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và cây công nghiệp lâu năm.
c) Nhờ được bồi đắp phù sa, Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa.
d) Đất phù sa màu mỡ là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
a) Đất ở đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ gồm đất phù sa và đất cát.
b) Khí hậu Bắc Trung Bộ là nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
c) Vì có mùa đông lạnh nên Bắc Trung Bộ không thể trồng cây nhiệt đới.
d) Do lãnh thổ hẹp, khí hậu phân hoá theo độ cao không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
Câu 1. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn
2010 - 2022	(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính,
chuyển phát
	Doanh thu Viễn
thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ Bưu chính, chuyển phát tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến 01 số thập phân của lần).

Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2021.
	Năm
	2010
	2020
	2021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	587,0
	1 282,1
	1 303,3

	Khối lượng luân chuyển (tỉ tấn.km)
	36,2
	73,5
	75,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)
Tính cự li vận chuyển trung bình của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của km)
Câu 3. Cho bảng số liệu
Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ số giới tính của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 4. Năm 2022, tổng giá trị GRDP của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 952,9 nghìn tỉ đồng, trong đó công nghiệp xây dựng chiếm 41,4%. Tính giá trị GRDP trong công nghiệp xây dựng của vùng năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tỉ đồng)
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
(Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	45,9
	49,4
	51,8
	50,2

	Nhập khẩu
	54,1
	50,6
	48,2
	49,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022) Câu 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 -2021 (1,0 điểm).


HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3, 0 điểm)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về hạn chế tự nhiên chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?
A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.
B. Một số tài nguyên thiên nhiên đang xuống cấp.
C. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm.
D. Hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Giá trị sản xuất liên tục tăng qua các năm.
B. Các ngành mới ngày càng có tỉ trọng cao.
C. Các ngành truyền thống đang bị thu hẹp.
D. Công nghiệp phát triển đều khắp vùng.
Câu 3. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
Câu 4. Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 5. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
A. chăn nuôi gia súc lớn.	B. cây công nghiệp hàng năm.
C. chăn nuôi gia cầm.	D. cây lương thực và nuôi lợn.
Câu 6. Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động.	B. vùng mới được khai thác gần đây.
C. có nhiều trung tâm công nghiệp.	D. có nhiều điều kiện lợi cho cư trú.
Câu 7. Tuyến đường sắt nào sau đây dài nhất nước ta?
A. Hà Nội - Lạng Sơn.	B. Hà Nội - Lào Cai.
C. Hà Nội - Hải Phòng.	D. Thống Nhất.
Câu 8. Sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế ở nước ta?
A. Tân Sơn Nhất.	B. Côn Đảo.	C. Nội Bài.	D. Đà Nẵng. Câu 9. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất tới việc thi công và hoạt động của các tuyến đường bộ ở nước ta?
A. Dân cư.	B. Thị trường.	C. Khí hậu.	D. Địa hình.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ vùng Trung du và miền
núi phía Bắc?
A. Giáp vùng biển giàu tiềm năng.	B. Có diện tích tự nhiên lớn nhất.
C. Có biên giới với Trung Quốc và Lào.	D. Giáp với Đồng bằng sông Hồng.
Câu 11. Cây công nghiệp chính của Trung du và miền núi phía Bắc là
A. Thuốc lá.	B. Cao su.	C. Cà phê.	D. Chè.


Câu 12. Trung du và miền núi phía Bắc có nguồn thủy năng lớn là do
A. nhiều sông ngòi, mưa nhiều.	B. đồi núi cao, mặt bằng rộng, mưa nhiều.
C. địa hình dốc, lắm thác ghềnh.	D. địa hình dốc và có lưu lượng nước lớn.
Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước. Vùng có nhiều thành phố, trong đó có Hà Nội là thủ đô. Vùng tiếp giáp nước láng giềng Trung Quốc; giáp Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
a) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước.
b) Đồng bằng sông Hồng không giữ vai trò quan trọng về chính trị.
c) Sự hiện diện của thủ đô trong vùng góp phần làm tăng vai trò lãnh đạo và quản lí của Đồng bằng sông Hồng đối với cả nước.
d) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế của cả nước nên không có vai trò về văn hóa và khoa học – công nghệ.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ vừa giáp biển, vừa giáp với một số vùng kinh tế của nước ta và nước láng giềng Lào. Vị trí địa lí Bắc Trung Bộ thuận lợi cho việc kết nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh Nam Trung Bộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của tiểu vùng sông Mê Công, là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.
a) Bắc Trung Bộ là vùng vừa giáp biển, vừa giáp Lào.
b) Bắc Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của một số nước láng giềng.
c) Vị trí là cửa ngõ ra biển giúp Bắc Trung Bộ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng.
d) Vì là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng nên Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa đối với thương mại quốc tế.
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển của nước ta năm 2022
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
	1974089,39

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển (triệu tấn.km)
	223387,45


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết cự ly vận chuyển trung bình là bao nhiêu km?(làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)
Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2022
(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính,
chuyển phát
	Doanh thu Viễn
thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng bao nhiêu lần? (làm
tròn kết quả đến số thập phân thứ 02 của lần).

Câu 3. Năm 2023, diện tích trồng lúa của nước ta là 7119,3 nghìn ha, trong đó diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc chiếm 9,2%. Tính diện tích trồng lúa của vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha)
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ lệ dân số nam của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta, giai đoạn 2010 - 2024

	Năm
	2010
	2015
	2019
	2021
	2024

	Tổng số (triệu lượt khách)
	33,0
	64,9
	95,5
	85,3
	127,6



(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2024) Câu 1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024. (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét số lượt khách du lịch nước ta giai đoạn 2010 - 2024 (1,0 điểm).

                                                                        HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm





	    TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ- ĐỊA- GDKT&PLĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                  



Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)MÃ ĐỀ 704

Câu 1. Thế mạnh nào sau đây tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông?
A. Đất phù sa màu mỡ.	B. Nguồn nước phong phú.
C. Khí hậu có mùa đông lạnh.	D. Ít có thiên tai.
Câu 2. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?
A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.	B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.	D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?
A. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.	B. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn.
C. Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật tốt.	D. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú.
Câu 4. Thuận lợi để Bắc Trung Bộ khai thác thuỷ sản nước ngọt là
A. mạng lưới sông hồ khá lớn.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 5. Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?
A. hệ thống sông Hồng và sông Cầu.	B. hệ thống sông Hồng và sông Thương.
C. hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam.	D. hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
Câu 6. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là
A. bão, lũ lụt, hạn hán.	B. gió Lào khô nóng, bão cát.
C. xâm nhập mặn, ngập úng.	D. ngập mặn, sạt lở bờ biển.
Câu 7. Các tuyến đường sắt nước ta chủ yếu bắt đầu từ
A. Hải Phòng.	B. Hà Nội.
C. Đà Nẵng.	D. TP. Hồ Chí Minh.
Câu 8. Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh ở nước ta là
A. đường ô tô.	B. đường sắt.	C. đường hàng không.	D. đường biển. Câu 9. Nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo ra điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường thủy nội địa?
A. Sông hồ.	B. Khí hậu.	C. Vị trí.	D. Địa hình.
Câu 10. Loại khoáng sản làm nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân lân và có trữ lượng lớn ở Trung du và miền núi phía Bắc là
A. pi-rit.	B. gra-phit.	C. a-pa-tit.	D. mica.
Câu 11. Các nhà máy thuỷ điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà?
A. Hoà Bình và Thác Bà.	B. Hoà Bình và Tuyên Quang.
C. Thác Bà và Sơn La.	D. Hoà Bình và Sơn La.
Câu 12. Trung du và miền núi phía Bắc không có thế mạnh nổi bật nào sau đây?
A. Khai thác khoáng sản.	B. Phát triển thủy điện.
C. Trồng cây cận nhiệt.	D. Phát triển kinh tế biển.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
a) Khí hậu Bắc Trung Bộ là nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
b) Đất ở đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ gồm đất phù sa và đất cát.
c) Vì có mùa đông lạnh nên Bắc Trung Bộ không thể trồng cây nhiệt đới.
d) Do lãnh thổ hẹp, khí hậu phân hoá theo độ cao không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng hệ thống đảo, quần đảo. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng.
a) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và cây công nghiệp lâu năm.
b) Phần lớn diện tích Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
c) Đất phù sa màu mỡ là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng.
d) Nhờ được bồi đắp phù sa, Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ở nước ta, giai đoạn
2010 - 2021.
	Năm
	2010
	2020
	2021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	587,0
	1 282,1
	1 303,3

	Khối lượng luân chuyển (tỉ tấn.km)
	36,2
	73,5
	75,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)
Tính cự li vận chuyển trung bình của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của km)

Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau:
Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông ở nước ta, giai đoạn
2010 - 2022	(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Doanh thu Bưu chính,
chuyển phát
	Doanh thu Viễn
thông
	Tổng

	2010
	6 048,0
	177 780,1
	183 828,1

	2020
	25 005,8
	321 191,1
	346 196,9

	2022
	31 470,9
	330 936,6
	362 407,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
So năm 2022 với năm 2010, doanh thu dịch vụ Bưu chính, chuyển phát tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến 01 số thập phân của lần).
Câu 3. Năm 2022, tổng giá trị GRDP của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 952,9 nghìn tỉ đồng, trong đó công nghiệp xây dựng chiếm 41,4%. Tính giá trị GRDP trong công nghiệp xây dựng của vùng năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tỉ đồng)
Câu 4. Cho bảng só liệu:
Dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc phân theo giới tính, năm 2021
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tổng số dân
	Nam
	Nữ

	12925,1
	6494,0
	6431,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tính tỉ số giới tính của Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
(Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	45,9
	49,4
	51,8
	50,2

	Nhập khẩu
	54,1
	50,6
	48,2
	49,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022) Câu 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010 -2021 (1,0 điểm).


HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

